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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 25/3/2021
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	2179
	Nguyễn Văn Tuấn
	Thanh Trạch, BT

	2 
	2176
	Nguyễn Chí Sỷ
	Quảng Hòa, BĐ

	3 
	2174
	Nguyễn thị Linh
	Châu Hóa, TH

	4 
	2119
	Nguyễn Văn Lợi
	Quảng Phúc, BĐ

	5 
	2118
	Hoàng Thị Diệu Linh
	Võ Ninh, QN

	6 
	2117
	Phan Thị Thương
	Vĩnh Nịnh, QN

	7 
	2113
	Nguyễn Văn Hiến
	Hoa Thủy, LT

	8 
	2106
	Nguyễn thị Thùy Dung
	Quảng Phúc, BĐ

	9 
	2107
	Trần Thị Thu Hà
	Hưng Trạch, BT

	10 
	2105
	Lê Viết Kiên
	Thanh Hóa, TH

	11 
	2108
	Hoàng Lý Hùng
	Quảng Minh, BĐ

	12 
	2109
	Phạm Thị Nhung
	Thạch Hóa, TH

	13 
	2110
	Nguyễn Anh Hùng
	Quảng Minh, BĐ

	14 
	2111
	Nguyễn Văn Hồng
	Phong Hóa, TH

	15 
	2112
	Đinh Công Hướng
	Xuân Trạch, BT

	16 
	2114
	Hoàng Quang Huy
	Quảng Minh, BĐ

	17 
	2115
	Cao Thị Mơ
	Thanh Hóa, TH

	18 
	2116
	Nguyễn Văn Cường
	Hưng Trạch, BT

	19 
	2121
	Trương Quang hào
	Kim Hóa, TH

	20 
	2127
	Nguyễn Văn Anh
	Hưng Trạch, BT

	21 
	2131
	Trương Quang Nam
	Thuận Hóa, TH

	22 
	2134
	Đặng Quốc Cường
	Phú Trạch, BT

	23 
	2138
	Nguyễn Hoài Nam
	Phúc trạch, BT

	24 
	2140
	Lê Quang Trường
	Phúc trạch, BT

	25 
	2142
	Nguyễn Văn Giang
	Thanh Hóa, TH

	26 
	2146
	Nguyễn Trung hải
	Phong Nha, BT

	27 
	2147
	Nguyễn Anh Việt
	Phong Nha, BT

	28 
	2149
	Cao Xuân Sơn
	Đức Hóa, TH

	29 
	2151
	Lương Đức Tuấn
	Việt Trung, BT

	30 
	2152
	Nguyễn Mạnh Linh
	Quảng Hợp, QT

	31 
	2154
	Tô Thị Hằng
	Thanh Thạch, TH

	32 
	2156
	Hoàng Tư Duy
	Quảng Minh, BĐ

	33 
	2162
	Nguyễn Thăng Linh
	Phong Nha, BT

	34 
	2136
	Trần Anh Quân
	Ba Đồn, BĐ

	35 
	2137
	Trần Văn Phương
	Ngư Thủy nam, LT

	36 
	2139
	Nguyễn Văn Sản
	Ngư Thủy nam, LT

	37 
	2157
	Nguyễn Tam Hoàng
	Hồng Thủy, LT

	38 
	2141
	Trần Minh Hải
	Quảng Thọ, BĐ

	39 
	2144
	Nguyễn Hữu Tuần
	Trường Xuân, QN

	40 
	2145
	Trần Duy Thiết
	An Ninh, QN

	41 
	2148
	Nguyễn Văn Khiển
	Phú Thủy, LT

	42 
	2153
	Nguyễn Văn Quyết
	Quảng Thọ, BĐ

	43 
	2155
	Nguyễn Thị Diểm
	Quảng Thọ, BĐ

	44 
	2158
	Trần Phương Nam
	Quảng Trung, BĐ

	45 
	2159
	Đinh Thị Nhung
	Quảng Hòa, BĐ

	46 
	2160
	Nguyễn Văn trương
	Võ Ninh, QN

	47 
	2161
	Nguyễn Thị Thủy
	Ba Đồn, BĐ

	48 
	2166
	Nguyễn Xuân Thủy
	Quảng Hòa, BĐ

	49 
	2170
	Lê Đức Anh
	Châu Hóa, TH


